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QUYẾT ĐỊNH  
Danh mục xuất bản phẩm tham khảo sử dụng trong nhà trường  

 cho năm học 2025 - 2026 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI BẢN I 
 

 

 Căn cứ Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 ban hành 

Chương trình giáo dục phổ thông;  

 Căn cứ Thông tư 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc quẩn lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

Xét đề nghị của Hội đồng lựa chọn xuất bản phẩm tham khảo của trường 

Tiểu học Đại Bản I, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
 

Điều 1. Phê duyệt danh mục xuất bản phẩm tham khảo sử dụng trong nhà 

trường năm học 2025 - 2026 gồm các đầu sách như sau: 

TT Tên sách Tác giả Bộ sách Nhà xuất bản 

Khối 1 

1  Tiếng Việt dành 

cho buổi thứ hai 1/1 

 Trần Thị Hiền Lương  

( Chủ biên) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 

2 Tiếng Việt dành cho 

buổi thứ hai 1/2 

Trần Thị Hiền Lương 

( Chủ biên) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 

3 VBT Toán 1/1 Lê Anh Vinh 

( Chủ biên) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 

4 VBT Toán 1/2 Lê Anh Vinh 

 (Chủ biên) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 

5 Vở Tập viết 1/1 Bùi Mạnh Hùng  

(Chủ biên) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 

6 Vở Tập viết 1/1 Bùi Mạnh Hùng  

( Chủ biên) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 

7 Vở thực hành Toán 

1, tập 1 

Lê Anh Minh 

( Chủ biên) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 

8 Vở thực hành Toán 

1, tập 2 

Lê Anh Minh 

( Chủ biên) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 

9 Luyện viết đúng viết 

đẹp 1, tập 1 

Hoàng Thị Minh 

Phương 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 

10 Luyện viết đúng viết 

đẹp 1, tập 2 

Hoàng Thị Minh 

Phương 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 



11 
Truyện đọc 1 

Bùi Mạnh Hùng 

(Chủ biên) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 

12 Tiếng Anh 1 - Sách 

bài tập 

Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên (Chủ biên) 

I-leam Smart Start Nhà xuất bản 

ĐHSP TPHCM 

Khối 2 

1 VBT Tiếng Việt 2/1  Bùi Mạnh Hùng  

( Chủ biên) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 

2 VBT Tiếng Việt 2/2 Bùi Mạnh Hùng  

( Chủ biên) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 

3 VBT Toán 2/1 Lê Anh Vinh 

( Chủ biên) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 

4 VBT Toán 2/2 Lê Anh Vinh 

 ( Chủ biên) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 

5 Vở Tập viết 2/1 Bùi Mạnh Hùng  

( Chủ biên) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 

6 Vở Tập viết 2/1 Bùi Mạnh Hùng  

( Chủ biên) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 

7 Vở TH Toán 2/1 Lê Anh Vinh  

( Chủ biên) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 

8 Vở TH Toán 2/1 Lê Anh Vinh  

( Chủ biên) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 

9 Bài tập Tiếng Anh 2 Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên 

( Chủ biên) 

 Nhà xuất bản 

Đại học sư 

phạm thành 

phố HCM 

Khối 3 

1 VBT Tiếng Việt 3/1  Trần Thị Hiền Lương 

( Chủ biên) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 

2 VBT Tiếng Việt 3/2 Trần Thị Hiền Lương 

( Chủ biên) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 

3 VBT Toán 3/1 Lê Anh Vinh 

 ( Chủ biên) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 

4 VBT Toán 3/2 Lê Anh Vinh Kết nối tri thức với Nhà xuất bản 



 ( Chủ biên) cuộc sống GD Việt Nam 

5 Vở Tập viết 3/1 Trần Thị Hiền Lương 

( Chủ biên) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 

6 Vở Tập viết 3/1 Trần Thị Hiền Lương 

( Chủ biên) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 

7 Vở Thực hành Toán 

3/ 1 

Lê Anh Vinh 

 ( Chủ biên) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 

8 Vở Thực hành Toán 

3/ 2 

Lê Anh Vinh 

  

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 

9 Bài tập Tiếng Anh 3 Nguyễn Thu Lệ Hằng 

( Chủ biên) 

 Nhà xuất bản 

Đại học Sơ 

phạm 

Khối 4 

1 VBT Toán 4 tập 1 
Lê Anh Vinh 

(Chủ biên) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

2 VBT Toán 4 tập 2 
Lê Anh Vinh 

(Chủ biên) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Toán 4 tập 1 (dành 

cho buổi học thứ 2) 

Lê Anh Vinh 

(Chủ biên) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Toán 4 tập 2 (dành 

cho buổi học thứ 2) 

Lê Anh Vinh 

(Chủ biên) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

5 

Tiếng Việt 4 tập 1 

(dành cho buổi học 

thứ 2) 

Trần Thị Hiền Lương 

(Chủ biên) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

6 

Tiếng Việt 4 tập 2 

(dành cho buổi học 

thứ 2) 

Trần Thị Hiền Lương 

(Chủ biên) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

7 
Sách bài tập Tiếng 

Anh 4 

Nguyễn Thu Lệ Hằng 

(Chủ biên) 
Wonderful World 

NXB Đại học 

Sư phạm 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các tổ, khối chuyên môn, văn phòng, hội đồng trường chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 

     Nơi nhận: 
 

- Như điều 3 (để thực hiện); 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 
 

Nguyễn Thị Thi 
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